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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  537/BC-ĐGS
	Hà Tĩnh, ngày  13  tháng 12 năm 2022


BÁO CÁO 
Kết quả giám sát chuyên đề “Thực trạng, hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh”

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022” và Quyết định số 302/QĐ-HĐND, ngày 15/8/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát “Thực trạng, hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu và cơ chế xi măng trên địa bàn tỉnh”, từ ngày 06/10/2022 đến ngày 19/10/2022, cùng với việc giao Tổ tham mưu, giúp việc khảo sát thực tế, phát phiếu lấy ý kiến người dân
; Đoàn giám sát đã tổ chức làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh, một số sở, ngành
 liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
; khảo sát trực tiếp tại 22 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thuộc địa bàn 16 xã
. Trên cơ sở khảo sát thực tế, làm việc với các địa phương, đơn vị và xem xét nội dung báo cáo, Đoàn giám sát báo cáo kết quả cụ thể như sau:

Hà Tĩnh triển khai xây dựng nông thôn mới từ một tỉnh nghèo, xuất phát điểm thấp, bắt đầu từ khi thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày 12/6/2001 “Về tiếp tục lãnh đạo chương trình xóa đói, giảm nghèo giải quyết việc làm và tập trung xây dựng nông thôn mới” với quan điểm chỉ đạo “dựa sức dân lo cuộc sống cho dân”. Năm 2010, khi Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc qia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Hà Tĩnh đã có nhiều kinh nghiệm và kết quả xây dựng từ giai đoạn trước, song các tiêu chí nhìn chung còn thấp, bình quân mới đạt 3,5 tiêu chí/xã, có 183/235 xã đạt dưới 5 tiêu chí; tỷ lệ hộ nghèo 23,8%; thu nhập bình quân đầu người 8,46 triệu đồng/năm. Đến nay, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, nhất là hệ thống giao thông, kết cấu hạ tầng - xã hội; mô hình sản xuất tập trung bước đầu được hình thành, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện... Toàn tỉnh hiện có 9/13 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), 50 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (chiếm 27,4%), 07 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (chiếm 3,8%) và 177/182 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 97,2%); đến cuối năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo là 4,68%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 36,5 triệu đồng.

Những kết quả trên có thể khẳng định chương trình xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng, Nhà nước, được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực. Cùng với việc tổ chức triển khai, thực hiện bài bản, sáng tạo, quyết liệt của cả hệ thống chính trị các cấp; nhiều cơ chế chính sách kịp thời ban hành; lồng ghép hợp lý  các chương trình, dự án, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước các cấp, đồng thời huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội... Đặc biệt, năm 2015, Hà Tĩnh là địa phương đầu tiên trong cả nước bổ sung tiêu chí thứ 20 về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu để đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới, được Trung ương đánh giá là mô hình tốt, cách làm hay đồng thời chỉ đạo tuyên truyền nhân rộng cả nước tại Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của Văn phòng Chính phủ.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU VÀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ XI MĂNG
1. Về công tác ban hành, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách
Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng được xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng và có tính chiến lược để thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Theo đó trong giai đoạn 2017-2022, Tỉnh ủy cho chủ trương
, Hội đồng nhân dân ban hành các chính sách
 khuyến khích hỗ trợ xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng.
Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã có nhiều các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện
 một cách bài bản, sáng tạo. Ngoài các chính sách của Trung ương, của tỉnh, 13/13 huyện, thành phố, thị xã cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Nhìn chung, hệ thống các cơ chế, chính sách được ban hành đồng bộ, kịp thời, tạo điều kiện cho các địa phương, cơ sở chủ động triển khai thực hiện; đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành; đề cao vai trò chủ thể của người dân cũng như khai thác, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng.
2. Công tác tuyên truyền, tập huấn, vận động Nhân dân

Công tác tuyên truyền, tập huấn, vận động Nhân dân được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; như: phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng các chuyên mục chuyên trang
, phát hành sổ tay hướng dẫn
, tổ chức nhiều hội nghị, các đợt trao đổi, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh
 cùng với đó mở trên 3.800 lớp hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí; các cơ chế, chính sách; phương pháp, cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu với hơn 290 nghìn lượt người tham gia. Việc huy động nguồn lực, đóng góp trong Nhân dân để xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng ở địa phương đều được bàn bạc công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.
Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo tập huấn đã tác động, làm thay đổi nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ và ý thức người dân về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; phát huy tính tự giác, chủ động, sáng tạo, lan tỏa các mô hình hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao, từ đó người dân ngày càng tích cực tham gia với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực như: hiến đất, đóng góp ngày công lao động, kinh phí để mua vật liệu xây dựng công trình giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng... trên địa bàn; đưa Chương trình xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh.
3. Công tác quản lý, điều hành, nghiệm thu, thanh quyết toán
Bộ máy chỉ đạo, quản lý, điều hành việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, cơ chế hỗ trợ xi măng từ tỉnh đến cơ sở được lồng ghép với nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
. Cụ thể, giai đoạn 2017-2022 công tác quản lý thực hiện như sau:

- Đối với việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu: Giai đoạn 2017-2018 thực hiện theo Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
, theo đó Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh xác nhận Khu dân cư NTM kiểu mẫu
, vườn mẫu
 đạt chuẩn, UBND cấp huyện phê duyệt danh sách, số tiền hỗ trợ vườn mẫu; tổng hợp kết quả gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ vườn mẫu 5 triệu đồng/vườn, Khu dân cư NTM kiểu mẫu 300 triệu đồng/khu (01 khu/xã) theo Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND
. Giai đoạn 2019 đến nay, thực hiện theo Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
 và Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, xác nhận Khu dân cư NTM kiểu mẫu, UBND cấp huyện công nhận vườn mẫu đạt chuẩn hỗ trợ 5 triệu đồng/vườn, 300 triệu đồng/khu theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND
, Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND
.

- Đối với chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng: Giai đoạn 2017-2018 thực hiện theo Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND, theo đó UBND xã tuyên truyền, vận động, công bố, thỏa thuận mức hỗ trợ của Nhà nước và mức đóng góp của Nhân dân trình UBND huyện thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt toàn tỉnh; UBND huyện giao chỉ tiêu cho xã; UBND xã lập báo cáo kỹ thuật - dự toán trên cơ sở thiết kế mẫu
, UBND huyện thẩm định và UBND xã phê duyệt, tổ chức thực hiện. Giai đoạn 2019 đến nay, thực hiện theo Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; theo đó, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, thẩm định, tổng hợp kế hoạch khối lượng và kinh phí thực hiện (trước ngày 30/9 hàng năm); Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh soát xét, thẩm định và tổng hợp kế hoạch chung gửi Sở Tài chính trước ngày 10/11 hàng năm báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.
Nhìn chung, công tác quản lý, điều hành, nghiệm thu, thanh quyết toán xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, cơ chế hỗ trợ xi măng từ tỉnh đến cơ sở được thực hiện một cách nghiêm túc, cơ bản phù hợp với quy định đã ban hành, phân cấp, phân quyền tạo sự chủ động cho các địa phương trong tổ chức thực hiện.
4. Kết quả thực hiện Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng

Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, hỗ trợ xi măng là tiêu chí, chính sách riêng của Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới và đưa vào thành tiêu chí thứ 20 trong đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn. Kết quả thực tiễn đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của tỉnh, hợp lòng dân, có tính lan tỏa nhanh, đạt kết quả tích cực, là yếu tố quan trọng trong chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường khu dân cư xanh, sạch, đẹp và thân thiện. Qua giám sát cho thấy, việc xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể:
4.1. Về Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

- Tỉ lệ nhà ở dân cư: Trên địa bàn cơ bản đạt chuẩn theo quy định, đảm bảo 3 cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng); có kiến trúc phù hợp phong tục, tập quán đặc trưng của địa phương; các công trình phụ trợ thuận tiện cho sinh hoạt, ngăn nắp, hợp vệ sinh; nhiều hộ dân đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.

- Vườn hộ tại các thôn: Được quan tâm cải tạo, chỉnh trang, một số vườn hộ có thu nhập từ kinh tế
; số lượng vườn tạp hoặc chưa được cải tạo chiếm tỷ lệ thấp.

- Công trình chăn nuôi tập trung cơ bản được nâng cấp, di dời khỏi các vị trí bất hợp lý, tách rời các khu dân cư; đã có sử dụng đệm lót, chế phẩm sinh học, bể biogas... nhằm hạn chế tác động đến môi trường. 

- Hàng rào xanh: Tại một số thôn được phát động và triển khai thực hiện tốt từ nhà văn hóa, các tuyến đường chính cho đến ngõ, xóm và được Nhân dân quan tâm chăm sóc, cắt tỉa nên tạo được cảnh quan môi trường sáng, xanh sạch đẹp
; một số thôn các trục thôn được xây bồn trồng cây xanh tạo ra những điểm nhấn, nét đẹp văn hóa
.

- Đường giao thông: Trục thôn, ngõ xóm cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn về bề rộng mặt đường, được bê tông hóa hoặc thảm nhựa đảm bảo chất lượng, hai bên cơ bản có lề đường và được trồng cây xanh, có rãnh tiêu thoát nước và cắm mốc hành lang theo quy hoạch được duyệt; một số thôn đã có hệ thống biển báo giao thông (biển hạn chế tải trọng xe, biển chỉ dẫn...).

- Nhà Văn hóa thôn: Cơ bản đảm bảo diện tích, chỗ ngồi, được đầu tư trang thiết bị, công trình vệ sinh; khuôn viên cảnh quan tại nhà văn hóa xanh, sạch, đẹp. Khu thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng từ sân thể dục thể thao đến các dụng cụ đáp ứng điều kiện sinh hoạt, vui chơi thể thao của Nhân dân.

- Hệ thống điện: Đáp ứng được nhu cầu của Nhân dân, 100% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện. Nhiều tuyến đường trục thôn xóm, ngõ xóm đã đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.

- Văn hóa, Giáo dục, Y tế: Các khu dân cư NTM kiểu mẫu hầu hết được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn Văn hóa” liên tục tối thiểu 5 năm; trên 90% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa; 100% người dân được phổ biến và thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; người dân ứng xử văn minh lịch sự, xóm làng ngày càng gắn kết; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

- Vệ sinh môi trường: Được quan tâm triển khai thực hiện và tạo chuyển biến  tích cực. Người dân đã hình thành ý thức tự giác, thói quen trong bảo vệ môi trường, nhiều hộ dân đã thu gom, phân loại rác tại hộ. Cảnh quan đường làng, ngõ xóm đảm bảo xanh, sạch, đẹp; có tổ vệ sinh môi trường thu gom rác thải và hoạt động hiệu quả, nhiều thôn đã lắp đặt hệ thống thùng đựng rác công cộng; xử lý chất thải trong chăn nuôi hộ gia đình được quan tâm , cơ bản không còn tình trạng xả thải trực tiếp ra môi trường; các công trình phụ trợ đảm bảo vệ sinh. Hàng tuần các thôn, xóm tổ chức làm vệ sinh chung.

- Hệ thống chính trị và an ninh trật tự, xã hội: Cơ bản đảm bảo, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội được củng cố, phát huy vai trò và hiệu quả; đội ngũ cán bộ thôn thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, nắm rõ các chủ trương, chính sách và các quy định, hướng dẫn về nông thôn mới.

- Việc chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước và các quy định khác của các tổ chức: Được người dân quan tâm thực hiện, ý thức chấp hành pháp luật, nhất là an toàn giao thông và vệ sinh môi trường ngày càng nâng cao; thực hiện tốt các khoản đóng góp theo quy định. 
4.2. Đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng

Nhìn chung, các công trình đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng cơ bản đạt chuẩn so với quy định và không ngừng nâng lên theo từng năm, nhiều tuyến quy mô chiều rộng mặt đường lớn hơn nhiều so với chuẩn tối thiểu (phần mở rộng ngân sách huyện, xã đã chủ động hỗ trợ thêm xi măng), cường độ mặt đường, các yếu tố về mỹ thuật, kỹ thuật đã từng bước được quan tâm.

Đến nay, cơ bản hệ thống giao thông, rãnh thoát được bê tông hóa, mở rộng thông thoáng, sạch đẹp, giải quyết cơ bản tình trạng lầy lội vào mùa mưa, đảm bảo đi lại thuận tiện cho Nhân dân, góp phần hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Việc tiếp nhận xi măng đúng chủng loại, chất lượng xi măng cơ bản đáp ứng yêu cầu; biện pháp thi công chủ yếu do người dân trong thôn, tổ liên gia hưởng lợi trực tiếp tự thực hiện hoặc thuê các tổ đội trên địa bàn; công tác nghiệm thu, thanh quyết toán cơ bản thực hiện theo quy định.

5. Kết quả huy động nguồn lực thực hiện giai đoạn 2017 - 2022

Tổng nguồn lực xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu là 1.681.308 triệu đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 543.190 triệu đồng
, chiếm 32,3 %; huy động xã hội hóa 1.138.118 triệu đồng, chiếm 67,7%.

Tổng kinh phí ngân sách các cấp hỗ trợ xi măng giai đoạn 2017-2022 là 503.962 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh 234.840 triệu đồng (chiếm 46,5%); Ngân sách huyện 160.597 triệu đồng (chiếm 31,8%); Ngân sách xã 108.587 triệu đồng (chiếm 21,7%).

Việc phân bổ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn ngoài ngân sách để thực hiện đảm bảo theo đúng quy định; nhìn chung, các nguồn vốn sau khi được phân bổ đều được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương đã lồng ghép các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia, nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kinh phí phát triển kinh tế tập thể và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đặc biệt, ngoài nguồn vốn từ ngân sách đã huy động nguồn lực lớn từ ngày công lao động, hiến đất, hiến cây, kinh phí, vật tư... của người dân để xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng trên địa bàn.

6. Đánh giá hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh

6.1. Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
Qua báo cáo cho thấy, giai đoạn đầu bước vào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu chưa có thôn đạt chuẩn theo 10 tiêu chí quy định tại Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND, khoảng 50% số thôn đạt 2-3 tiêu chí (Văn hóa - Giáo dục và Y tế, Hệ thống chính trị và an ninh, trật tự xã hội và Chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước và các quy định khác của các tổ chức), các tiêu chí còn lại chỉ đạt ở mức độ thấp từ 20- 30% so với yêu cầu. Với việc ban hành tiêu chí thứ 20, bắt buộc xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu trở thành tiêu chí cứng trong xây dựng nông thôn mới, cùng với chính sách thưởng theo kết quả đầu ra đối với khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn và vườn mẫu đạt chuẩn đã kích hoạt, tạo động lực cho phong trào xây dựng Khu dân cư mẫu, vườn mẫu.
Đến nay, có 914 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu và 8.239 vườn được công nhận đạt chuẩn vườn mẫu. So với khu dân cư trước đây, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu có hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, chỉnh trang, tạo ra diện mạo mới cho cộng đồng nông thôn, nhà ở dân cư có nhiều cải thiện, vườn hộ được quy hoạch, các giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục, phát huy. Nhiều địa phương đã hình thành, kết nối tua tuyến du lịch trải nghiệm nông thôn mới, trở thành điểm tham quan, học tập kinh nghiệm cho các địa phương trong và ngoài tỉnh, đã trở thành vùng quê “Trù phú - An lành”, là “nơi đáng sống”
.

Có thể khẳng định việc xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu đã tạo điều kiện tối đa cho người dân phát huy vai trò chủ thể của mình, tạo động lực trực tiếp cho người dân và cộng đồng dân cư tham gia, bởi cốt lõi là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn; môi trường sống được cải thiện; tình làng, nghĩa xóm gắn kết mật thiết hơn, từ đó đã tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn và cộng đồng dân cư. 
6.2. Cơ chế hỗ trợ xi măng
Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách khó khăn, với cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh và phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, phong trào làm đường GTNT, kênh mương nội đồng của tỉnh trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, Hà Tĩnh được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về phong trào GTNT. Hàng năm, có hàng trăm km đường GTNT, kênh mương nội đồng được đầu tư xây dựng đảm bảo đi lại thuận tiện cho Nhân dân, giúp kết nối vùng miền, nông thôn với thành thị, từ trung tâm đến các vùng khó khăn, cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn mới thực sự khởi sắc, văn minh. 
Theo số liệu báo cáo, với cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông trong giai đoạn năm 2017-2021, mỗi năm toàn tỉnh trung bình làm được khoảng 562km đường BTXM, với tổng kinh phí xi măng các cấp hỗ trợ trung bình mỗi năm là khoảng 93,2 tỷ đồng, sơ toán tổng kinh phí xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí mua vật liệu cát, đá, thuê tổ đội thi công...) là khoảng hơn 340 tỷ đồng (tính suất đầu tư trung bình khoảng 600 triệu đồng/km); trong khi nếu đầu tư khoảng 562km đường BTXM theo đầu tư công, nguồn vốn đầu tư cần khoảng 1.685 tỷ đồng (tính suất đầu tư trung bình khoảng 3,0 tỷ đồng/km), gấp khoảng gần 5 lần kinh phí so với đầu tư theo cơ chế hỗ trợ xi măng. Đối với kênh mương nội đồng nhà nước chỉ cần hỗ trợ kinh phí xi măng (chiếm khoảng 15-17% giá trị công trình), phần chi phí còn lại do người dân đóng góp (nhân công, vật liệu, ván khuôn, máy thi công); theo thống kê 1km kênh mương với khẩu độ trung bình BxH=50x60cm nếu thực hiện theo các dự án thì tổng mức đầu tư khoảng 1,0 - 1,2 tỷ đồng, trong khi đó nếu thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi măng thì tổng mức đầu tư khoảng 550 - 650 triệu đồng.

Có được kết quả như vậy, là do chính sách ban hành sát đúng, huy động được sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng dân cư tham gia thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng. Việc đơn giản hóa hồ sơ thủ tục, sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đã giảm được các chi phí: chi phí tư vấn lập hồ sơ (khảo sát, thiết kế), chi phí quản lý, chi phí chung… rút ngắn được thời gian lập hồ sơ thiết kế, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn…
II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ, TỒN TẠI 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh qua giám sát thấy bộc lộ một số khó khăn, tồn tại, hạn chế như sau:
1. Công tác chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện 
Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của một số cấp uỷ, chính quyền địa phương có thời điểm thiếu quyết liệt; việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện chưa thường xuyên. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số địa phương, cơ sở chưa cao; một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Công tác tuyên truyền, vận động tại một số địa phương chưa được quan quan tâm đúng mức; chưa khơi dậy được vai trò chủ thể của người dân, việc tham gia ý kiến lựa chọn nội dung công trình, dự án, giám sát quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới… còn hạn chế; một bộ phận người dân còn có tư tưởng trông chờ, dựa vào sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước. Phong trào xây dựng nông thôn mới, khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng ở một số xã có biểu hiện chững lại. Một số địa phương có chiều hướng chạy theo thành tích, làm theo phong trào nên thiếu thực chất, bền vững.

Trách nhiệm của một số thành viên Ban Chỉ đạo chưa cao, trong chỉ đạo còn máy móc, chưa sâu sát. Quy trình và việc tổ chức thẩm tra, đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí thực hiện chưa nghiêm theo quy định dẫn đến chất lượng chưa đảm bảo.
Tổ chức bộ máy của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chưa phù hợp theo quy định tại Quyết định số 1920/QĐ-TTg, ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
. Bộ máy Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện chất lượng hoạt động chưa cao, đội ngũ thiếu ổn định.

Công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các tiêu chí giai đoạn 2017-2022 chưa được quan tâm. Số cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn Chương trình nông thôn mới nói chung và Khu dân cư kiểu mẫu, chính sách xi măng nói riêng của các cấp, các ngành chưa đáng kể
, cấp tỉnh giai đoạn 2011-2018 không tổ chức kiểm tra, giám sát.
Việc hướng dẫn, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh của sở, ngành, chính quyền các cấp còn thiếu kịp thời.
2. Về Khu dân cư NTM kiểu mẫu
Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tạm thời thực hiện trong thời gian khá dài, không soát xét, điều chỉnh để ban hành bộ tiêu chí chính thức nên có nhiều nội dung, chỉ tiêu không còn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025
. Việc xây dựng các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu thiếu tầm nhìn
, một số nội dung còn chồng chéo, chưa gắn với tiêu chí xã nông thôn mới gây khó khăn, lãng phí trong triển khai thực hiện
. Chất lượng đạt chuẩn các khu dân cư NTM kiểu mẫu còn thấp, chủ yếu chạm ngưỡng, thậm chí có nơi dưới mức so với quy định; việc duy trì, nâng cao mức độ đạt chuẩn sau khi được công nhận chưa được quan tâm. Cụ thể:
Về nhà ở và công trình phụ trợ: Một số khu dân cư NTM kiểu mẫu vẫn còn nhà tạm, nhà dột nát, hư hỏng
, chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng, vẫn còn tình trạng đồ đạc sắp xếp chưa khoa học, gọn gàng, ngăn nắp.
Vườn hộ và công trình chăn nuôi: Tiêu chí về vườn hộ của phần lớn các địa phương không đạt yêu cầu (Diện tích cây cho sản phẩm chủ lực hầu hết chiếm dưới 50% diện tích trồng cây; thu nhập trên cùng 1 đơn vị diện tích đối với trồng cây trong vườn không đảm bảo ≥ 5 lần thu nhập từ trồng lúa trong xã hay hàng năm tối thiểu đạt 25 triệu đồng/500m2); quy hoạch định hướng phát triển còn mang tính hình thức, đầu ra các sản phẩm từ vườn thiếu ổn định, hiệu quả thấp, các vườn đạt tiêu chí chủ yếu tại một số xã có truyền thống và điều kiện thuận lợi sẵn có
. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất vườn hầu như không có hoặc có nhưng hình thức, không hiệu quả. Một số địa phương còn nhiều vườn tạp, vườn bỏ hoang, nhiều hộ dân chăn nuôi gia súc, gia cầm với số lượng lớn trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường
.
Hàng rào xanh: Nhiều khu dân cư NTM kiểu mẫu tỉ lệ hàng rào xanh chưa đảm bảo, nhiều nơi thực hiện xây dựng hàng rào xanh trên lề đường hoặc trên hệ thống thoát nước ảnh hưởng đến bề rộng mặt đường; việc quy định cứng tỷ lệ hàng rào xanh ≥ 70% chưa phù hợp với địa hình thành phố
 (đường nhỏ thêm hàng rào xanh không phù hợp) và miền núi
 (hai bên triền núi đã có cây bóng mát).
Đường giao thông: Chiều rộng nền các loại đường giao thông ở phần lớn các khu dân cư NTM kiểu mẫu mới chỉ đạt mức tối thiểu, nhiều tuyến đường giao thông ngõ, xóm còn nhỏ hẹp, thiếu lề đường, rãnh thoát nước
, một số tuyến sử dụng lâu, nền đường xuống cấp, hư hỏng, chưa đảm bảo đạt chuẩn nhưng chưa được duy tu, sửa chữa
. Đa số các tuyến đường trục thôn chưa có biển báo giao thông, biển chỉ dẫn; cá biệt có thôn còn đặt tên đường chưa đảm bảo quy định
. 
Nhà Văn hóa và Khu thể thao thôn: Một số nhà văn hóa diện tích đất nhỏ không đảm bảo quy định, dụng cụ, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của người dân
; một số thôn chưa có tủ sách hoặc có nhưng đầu sách ít (chưa đạt 100 đầu sách), đã hư hỏng, cũ nát, hầu như không còn giá trị tra cứu, sử dụng; diện tích trồng cây xanh chưa đảm bảo tỉ lệ tối thiểu 25%, có thôn chưa có hệ thống loa phóng thanh
. Khu thể thao một số thôn chưa đảm bảo diện tích, dụng cụ thể thao chưa có hoặc có nhưng chưa phong phú, còn tình trạng bỏ hoang, chưa thu hút được người dân tham gia hoạt động thường xuyên.
Vệ sinh môi trường: Các hộ gia đình cơ bản chưa có hệ thống xử lý nước thải, chất thải sinh hoạt; phân thải, nước thải trong chăn nuôi chưa được quan tâm xử lý thường xuyên, tình trạng xả thải trực tiếp ra môi trường còn phổ biến; tại một số thôn vẫn chưa tổ chức thu gom, chưa có điểm tập kết, xử lý rác
; việc phân loại xử lý rác còn gặp khó khăn, còn tình trạng vứt rác bừa bãi, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, cá biệt có thôn chịu ô nhiễm do ảnh hưởng nước thải của cụm công nghiệp, trang trại chăn nuôi tập trung
. 
3. Về Vườn mẫu
Tại thời điểm giám sát, hầu hết các vườn mẫu cơ bản không còn đáp ứng tiêu chí quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc xây dựng vườn mẫu còn tràn lan, không có tính mô hình mẫu đại diện, định hướng cho phát triển vườn hộ của địa phương, ngoại trừ một số vườn mẫu gắn với lợi thế đặc thù sẵn có của địa phương
. Quy mô vườn mẫu còn nhỏ lẻ, sản phẩm chủ yếu là các loại rau màu theo mùa vụ, chưa tạo được khối lượng hàng hoá, giá trị thu nhập mang lại không cao, nhất là những vùng không có lợi thế làm vườn mẫu như các vùng bãi ngang… do vậy, việc duy trì và phát triển vườn mẫu sau khi hưởng chính sách hầu như không được quan tâm thực hiện.
Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, chủ yếu lắp đặt hệ thống tưới tự động, tiết kiệm; một số vườn không có hệ thống tưới hoặc có nhưng không sử dụng được; hệ thống tưới không phù hợp với một số loại cây và một số địa hình vùng miền. 
Công tác thẩm định, nghiệm thu công nhận chưa đảm bảo, đối tượng được hưởng chính sách chủ yếu là chủ vườn có nền tảng, đạt tiêu chí từ trước; một số vườn được hỗ trợ đầu tư xây dựng vườn mẫu nhưng chưa tạo thành mẫu hình để nhân rộng; một số vườn được hỗ trợ đầu tư nhưng hiệu quả kinh tế thấp.
4. Về cơ chế hỗ trợ xi măng
Việc lựa chọn nhà thầu cung ứng xi măng hàng năm còn chậm
, chưa tranh thủ được thời tiết thuận lợi và khoảng thời gian nông nhàn của người dân,  ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện của các địa phương. 
Cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, rãnh thoát nước theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đang khống chế hạn mức tổng ngân sách các cấp hỗ trợ xi măng (không quá 60 tỷ đồng), tổng chiều dài các loại đường giao thông phục hồi nâng cấp mặt đường (hàng năm không quá 150km) và không hỗ trợ đối với khu vực đô thị, nên chưa đáp ứng nhu cầu làm đường giao thông, rãnh thoát nước của các địa phương để xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Bên cạnh đó, việc thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, rảnh thoát nước, kênh mương nội đồng năm 2022, một số địa phương chưa triển khai hoặc triển khai chậm, khối lượng thực hiện đạt thấp so với kế hoạch
.
Một số địa phương, khu vực (nhất là khu vực miền núi, bãi ngang) đời sống Nhân dân khó khăn, dân cư thưa thớt, do đó việc huy động đóng góp để làm đường giao thông, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng gặp nhiều khó khăn.

Trong quá trình thực hiện chính sách, nhiều địa phương đã vận động Nhân dân hiến đất, giải tỏa hành lang, mở rộng nền mặt đường lớn hơn quy mô tối thiểu
; tuy nhiên, chính sách hỗ trợ xi măng không áp dụng đối với phần diện tích tăng thêm so với quy định, do đó việc triển khai thực hiện gặp khó khăn, đồng thời, chưa động viên, khuyến khích Nhân dân tích cực tham gia thực hiện chính sách.
Chất lượng thi công các công trình theo cơ chế hỗ trợ xi măng đã cải thiện, ngày càng nâng cao, tuy nhiên chưa đồng đều, một số tuyến chưa đảm bảo về chất lượng do người dân tự tổ chức thi công trong khi điều kiện kỹ thuật thi công hạn chế (không sử dụng máy trộn, đầm dùi, ván khuôn thép...), việc tính toán khẩu độ kênh chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến một số tuyến kênh năng lực phục vụ tưới chưa sát với thực tế, gây lãng phí nguồn lực đầu tư; áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình tại một số địa phương thực hiện chưa đảm bảo. Công tác duy tu, bảo dưỡng mặt đường bê tông xi măng sau thi công còn hạn chế.
Quy trình lập, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình sử dụng chính sách hỗ trợ xi măng và việc lồng ghép các nguồn vốn khác chưa đảm bảo theo hướng dẫn tại Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chưa phân khai được các nguồn vốn, nhất là các nguồn vốn lồng ghép từ các dự án khác. 
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đối với Trung ương
Sớm phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và các năm tiếp theo để Hà Tĩnh có cơ sở phân bố kế hoạch vốn cho các địa phương thực hiện.
Xem xét, ban hành Quyết định hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2030 thay thế Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải. 
2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn Chương trình nông thôn mới nói chung và Khu dân cư kiểu mẫu, chính sách xi măng nói riêng; đánh giá đầy đủ chính xác việc bố trí, huy động, quản lý nguồn lực theo Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Qua đó đánh giá tính hiệu quả, hạn chế của từng nội dung chương trình cụ thể để đưa ra giải pháp phù hợp.
Kiện toàn tổ chức bộ máy của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung huy động, lồng ghép, quản lý và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện, đặc biệt chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa và nguồn Nhân dân đóng góp, xem đây là nguồn lực chủ yếu để tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Nghiên cứu, xem xét, cân nhắc giữa việc tiếp tục thực hiện tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu - tiêu chí thứ 20 Hà Tĩnh đưa vào đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới hay tập trung nguồn lực thực hiện đảm bảo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/02/2022  của Thủ tướng Chính phủ); Bộ tiêu chí quốc gia quốc gia về huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ).
Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới sau đạt chuẩn trên địa bàn để đảm bảo phát triển nông thôn bền vững.
Cơ chế hỗ trợ xi măng là chính sách đặc thù của tỉnh, đã được thực hiện trong thời gian dài (từ trước năm 2000), đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và xem xét, cân nhắc việc tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới; nếu tiếp tục xem xét theo hướng hỗ trợ đối với các địa bàn khó khăn, huyện phấn đấu về đích nông thôn mới…
Trên đây là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Thực trạng, hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh”, Đoàn giám sát kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.

	Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);

- UBND tỉnh; UB MTTQ tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII;

- Thành viên Đoàn giám sát;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- TTHĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu: VT.HĐ5.
	TM. ĐOÀN GIÁM SÁT

TRƯỞNG ĐOÀN

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Trần Tú Anh


� Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 20/9/2022, Tổ tham mưu, giúp việc cho Đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát trực tiếp tại 36 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn 18 xã thuộc 8 huyện và thành phố Hà Tĩnh


� Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường.


� Các huyện: Can Lộc, Đức Thọ, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê và thành phố Hà Tĩnh.


� Các Khu dân cư NTM kiểu mẫu: thôn Đình Hồ, thôn Lũy (xã Kim Song Trường); thôn Làng Khang (xã Thuần Thiện); thôn Đại Đồng, thôn Song Long ( xã Cương Gián); thôn Hồng Mỹ (xã Xuân Mỹ); thôn Tân Trung (xã Thạch Trung); thôn Thắng Lợi, thôn Quyết Tiến (xã Đồng Môn); thôn Tân Phong (xã Kỳ Giang); thôn Đồng Phú (xã Kỳ Đồng); thôn Đông Hoài (xã Bùi La Nhân); thôn Tiến Hòa (xã Yên Hồ); thôn Hòa Bình (xã Việt Tiến); thôn Tân Hợp (xã Thạch Sơn); thôn Tam Đồng, Đông Hạ (xã Cẩm Vịnh); thôn Yên Bình, Bình Quang, Đông Trung (xã Cẩm Bình); thôn 6 (xã Hương Long); thôn Bình Minh (xã Hương Bình).


� Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, XIX ban hành: Nghị quyết số 08/NQ-TU về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Nghị quyết số 04/NQ-TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021-2025”.


� Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2018; số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020; số 194/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018; 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; số 51/2021/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025…


� Các văn bản của UBND tỉnh: số 2267/UBND-NL1 ngày 24/4/2018 về triếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng Khu dân cư mẫu, vườn mẫu; số 2541/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017-2020; số 18/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 về ban hành quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh; số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 về việc quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh… 


Các văn bản của sở, ngành: số 24/CV-BCĐ, ngày 22/5/2018 về đẩy mạnh xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, kiểm tra chéo giữa các địa phương; số 196/VPĐP-NVĐP ngày 2/5/2018 về tiếp tục đẩy mạnh phòng trào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu; số 101/VPĐP-KHNVGS ngày 23/02/2021 về rà soát, báo cáo các thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2017 trở về trước; số 317/VPĐP-KHNVGS ngày 25/5/2021 về chấn chỉnh việc trồng, chăm sóc cây hàng rào xanh, cây bóng mát và cải tạo vườn tạp...


� Xây dựng chuyên trang, chuyên mục như: “Chuyện làng quê”, "Đến với làng quê kiểu mẫu", chuyên đề “Nông thôn mới; xây dựng phóng sự kết quả xây dựng Khu dân cư nông thôn mới,vườn mẫu;  đăng tải tin, bài, ảnh, phóng sự phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng, in ấn và phát hành đĩa DVD, CD tuyên truyền về khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; Các địa phương đã tổ chức hơn 25.000 cuộc với hơn 1,6 triệu lượt người tham gia, giới thiệu về những mô hình tốt, cách làm hay, các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu.


� in ấn, phát hành 15.500 cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ; tờ rơi về bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu phát đến tận thôn, xóm


� Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tổ chức tại Hà Tĩnh. Tổ chức 34 cuộc tham quan học tập kinh nghiệm tại những địa phương có phương pháp, cách làm hay, hiệu quả cho các địa phương, hộ gia đình đăng ký xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu…


� Cấp tỉnh: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh là đơn vị chủ trì tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện xây dựng khu dân cư mẫu, đối với vườn mẫu có sự tham gia phối hợp của Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh.


Cấp huyện: Văn phòng Điều phối nông thôn mới các huyện, thành phố, thị xã là đơn vị trực tiếp tham mưu Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG; xây dựng đô thị văn minh và Chương trình mỗi xã một sản phẩm, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu (đối với vườn mẫu có sự tham gia của Hội Làm vườn trang trại cấp huyện).


Cấp xã: Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu. 


� Ban hành quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2018


� Theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 ban hành tạm thời Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu


� Theo tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh


� Xây dựng vườn mẫu đạt tiêu chí theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh được thưởng 5 triệu đồng/vườn, sau khi được Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới tỉnh xác nhận theo quy định.


Các xã đăng ký đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới trong năm hiện tại và năm kế tiếp theo Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, được hỗ trợ  kinh phí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, mức hỗ trợ 300 triệu đồng/khu, 01 khu/xã.


� Quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh


� Xây dựng vườn mẫu đạt chuẩn theo quy định Bộ Tiêu chí do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, được hỗ trợ (thưởng theo kết quả đầu ra) 05 triệu đồng/vườn. 


Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành được hỗ trợ (thưởng theo kết quả đầu ra) 300 triệu đồng/khu.


� Xây dựng thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; mức hỗ trợ 300 triệu đồng/khu.


� Mẫu thiết kế định hình đã được Sở Giao thông vận tải (đối với công trình đường giao thông, rãnh thoát nước), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với công trình kênh mương nội đồng) ban hành và mẫu hồ sơ dự toán được Sở Xây dựng ban hành


� Vườn gia đình Khoa Huệ, gia đình anh Võ Hiền thôn Tân Quang, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ


� Thôn Bình Dương (xã Thạch Hội, Thạch Hà); Thôn Tân Lộc, Liên Nhật (xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh); Thôn Đồng Phú (xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh)…


� Thôn Trường Thanh (xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân); Thôn Tân Trung (xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê)...


� Trong đó: Ngân sách tỉnh  307.377  triệu đồng; ngân sách huyện 86.787 triệu đồng; ngân sách xã 149.026 triệu đồng


� Như: thôn Nam Trà (xã Hương Trà, huyện Hương Khê); thôn Yên Mỹ (xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên); thôn Hà Thanh (xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà); thôn Phong Giang (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân); thôn Châu Nội (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ); thôn Liên Nhật (xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh….)


� Quy định tại Quyết định 1920/QĐ-TTg: Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm, Phó Chánh Văn phòng không quá 02 người, 01 Phó Chánh văn phòng do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm nhiệm; đối với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Tĩnh: Chánh Văn phòng do Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm.


� Theo kết quả giám sát của HĐND tỉnh năm 2018 cho thấy giai đoạn 2011-2018 toàn tỉnh đã thực hiện 23 cuộc thanh tra (Thanh tra tỉnh: 0; thanh tra các huyện, thị xã, thành phố: 23; thanh tra các sở, ngành: 0). Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền: 7.370,09 triệu đồng, trong đó, thu hồi nộp NSNN: 3.744,33 triệu đồng, cắt giảm giá trị thanh toán: 3.062,77 triệu đồng, xử lý khác: 562,98 triệu đồng.


� Tiêu chí về thu nhập vườn hộ, tỷ lệ hàng rào xanh, đường giao thông, môi trường…


� Nhiều địa phương, nhiều điểm thực hiện kêu gọi hiến đất nhiều đợt khi Nhân dân đã chỉnh trang, xây dựng hàng rào dẫn đến lãng phí nguồn lực.


�  Tiêu chí đường giao thông, hàng rào xanh trong quá trình thực hiện cần vận động nhân dân mở rộng đường đảm bảo nền, có hệ thống rãnh thoát nước, bồn hoa...	


� Thôn Hoa Ích Lâm (xã Lâm Trung Thủy); Thôn Vĩnh An (xã Lưu Vĩnh Sơn); Thôn Vĩnh Phong (xã Hộ Độ)


� Các huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn…


� Thôn Bình Dương (xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà); Thôn Trung Thành (xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ).


� Thôn Hạ (xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh); Thôn Lộc Hạnh (xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân); Thôn An Phúc Lộc  (xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân)


� Thôn Tân Quang, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ


� Thôn Cường Thịnh, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân


� Thôn 5, 10 (xã Hòa Hải, huyện Hương Khê), Thôn Trung Hưng (xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh)…


� Đường liên thôn “Hồng Thịnh - Hòa Bình” (thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) là chưa đúng với quy định tại Nghị định số 91/2005/NQ-CP ngày 11/7/ 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng


� Nhà văn hóa Thôn Hòa, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh; Nhà văn hóa thôn Thượng Long, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên.


� Thôn 5, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.


� Thôn Tân Quang, Thôn Tiến Lạng, xã Đức Lạng; Thôn Trung Hưng, xã Thạch Hưng


� Thôn Hòa (xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh); thôn Tân Quang, (xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ).


� xã Hương Trạch, huyện Hương Khê; xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc 


� Theo phản ánh của các địa phương thì tháng 4 - tháng 6 hàng năm mới có xi măng


� Huyện Lộc Hà: Đường giao thông đạt 27%, kênh mương nội đồng đạt 13%, chưa thực hiện làm rảnh thoát nước và nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM


Huyện Nghi Xuân: Đường giao thông đạt 25%, chưa thực hiện làm rảnh thoát nước và nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM


� Theo quy định, quy mô chiều rộng mặt đường tối thiểu để đạt chuẩn nông thôn mới: Đường trục xã 5,0m; đường trục thôn 3,5m; đường ngõ xóm, nội đồng 3,0m






